
 
 

 

NEW BOOKS IN JUNE & JULY -2018 

NO

. 
TITLE IMAGE PUBLISHER AUTHOR LOCATION 

1 Vốn xã hội và phát triển      

 

Hà Nội : Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2016. 

Nguyễn Quý Thanh chủ 

biên và đồng tác giả ... [và 

những người khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

2 
Chủ quyền Việt Nam trên biển 

Đông & Hoàng Sa - Trường Sa      

 

TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2014 

Nguyễn Đình Đầu 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

3 Khám phá sức mạnh bản thân      

 

TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2017. 

Gillian Srokes. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

4 Nghệ thuật quản lý nhân sự      

 

Thanh Hóa : Nxb. 

Thanh Hóa, 2016. 

Lê Tiến Thành, Kiến Văn 

biên dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

5 
Bí quyết của thành công : 100 bí 

quyết của những người thành công     

 

TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2017. 

David Niven ; Nguyễn Văn 

Phước biên dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

6 
Dù thế nào cũng phải sống, bởi 

chúng ta chỉ sống một lần      

 

Hà Nội : Lao động, 

2017. 

Sungbong Choi ; Hoàng Lê 

Hồng Nhung dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

7 
Nếu ngày mai không bao giờ đến : 

Tiểu thuyết     

 

Hà Nội : Văn học, 

2017. 

Yasushi Kitagawa ; Hồng 

Anh, Ngọc Bích dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

8 Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?      

 

Hà Nội : Hội nhà văn, 

2017. 
Rosie Nguyễn. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

9 

Lời hứa về một cây bút chì : Hành 

trình từ 25 đô-la đến 250 trường học 

dành cho trẻ em trên toàn cầu và 

câu chuyện phi thường của một 

CEO nuôi chí thay đổi thế giới bằng 

giáo dục     

 

Hà Nội : Thế giới, 

2017. 

Adam Braun ; Hải Đăng 

dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

10 
Người quét dọn tâm hồn : Bài học 

người nhât về chân giá trị của công 

việc     

 

Tp. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2016 

Hiroshi Kamata ; Hạnh 

Phan dịch, Nhóm sóc xanh 

dịch 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

11 
Ông giáo làng trên tầng gác mái : 

Tự truyện     

 

Hà Nội: Thế giới, 

2017. 

Nguyễn Thế Vinh ; Nguyễn 

Thị Việt Hà chấp bút. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

12 Ba chàng ngốc      

 

Hà Nội : Hội nhà văn, 

2017. 

Chetan Bhagat ; Ace Lê 

dịch. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

13 
Giáo trình Luật ngân hàng Việt 

Nam      

 

Hà Nội : Công an nhân 

dân, 2017. 

Võ Đình Toàn chủ biên ... 

[và những người khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

14 Giáo trình Luật dân sự    T.1    

 

TP. Hồ Chí Minh : Đại 

học Quốc gia TP. Hồ 

Chí Minh, 2017. 

Nguyễn Ngọc Điện. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

15 
Giáo trình Luật thương mại quốc tế.  

P. 1    

 

Hà Nội : Hồng Đức, 

2017. 

Trần Việt Dũng chủ biên ... 

[và những người khác]. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

16 Kỹ năng thương lượng      

 

TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh, 2017. 

Ban biên dịch G.B.S ; 

Nguyễn Văn Quỳ hiệu đính. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

17 
Cẩm nang tư duy phản biện : Khái 

niệm và công cụ     

 

TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp Thành phố 

Hồ Chí Minh, 2015. 

Richard Paul, Linda Elder ; 

Nhóm dịch thuật nhà xuất 

bản Tổng hợp TP. Hồ Chí 

Minh ; Bùi Văn Nam Sơn 

hiệu đính. 

4V Vietnamese 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

18 
Economics and Contemporary 

Issues      

 

Mason, Ohio : 

Cengage Learning, 

2013. 

William J. McLean, 

Michael Applegate. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

19 
Cornerstones of Managerial 

Accounting      

 

Singapore : Cengege 

Learning, 2016. 

Maryanne M. Mowen, Don 

R. Hansen, Dan L. Heitger. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

20 
Spreadsheet modeling and decision 

analysis : A practical introduction to 

business analytics     

 

Andover : Cengage 

Learning, 2015. 
Cliff T. Ragsdale. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

21 
An Introduction to Management 

Science : Quantitative Approaches 

to Decision Making     

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2016. 

David R. Anderson ... [et 

al.]. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

22 Understanding management      

 

Andover : Cengage 

Learning, 2015. 

Richard L. Daft, Dorothy 

Marcic. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

23 
Entrepreneurship : Theory, Process, 

Practice     

 

Andover : Cengage 

Learning, 2014. 
Donald F. Kuratko. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

24 

Principles of Responsible 

Management : Glocal 

Sustainability, Responsibility, and 

Ethics     

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2015. 

Oliver Laasch, Roger N. 

Conaway. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

25 Effective project management      

 

Mason, Ohio : 

Thomson/South-

Western, 2006. 

James P. Clements, Jack 

Gido. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

26 
Strategic management : 

Competitiveness and globalization : 

concepts and cases     

 

Mason : South-

Western Cengate 

Learning, 2015. 

Michael A. Hitt, R. Duane 

Ireland, Robert E. 

Hoskisson. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

27 Successful project management      

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2015. 

Jack Gido, James P. 

Clements. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

28 

Measuring the Success of Learning 

Through Technology : A Guide for 

Measuring Impact and Calculating 

ROI on E-Learning, Blended 

Learning, and Mobile Learning     

 

Andover : Cengage 

Learning, 2015. 

Tamar Elkeles, Patricia 

Pulliam Phillips, Jack 

Phillips. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

29 
Issues and ethics in the helping 

professions      

 

Andover : Cengage 

Learning, 2015. 
Gerald Corey ... [et al.]. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

30 Abnormal Child Psychology      

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2016. 

Eric J. Mash, David A. 

Wolfe. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

31 Chemistry an Atoms First Approach      

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2016. 

Steven S. Zumdahl, Susan 

A. Zumdahl. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

32 International financial management      

 

Stamford : Cengage 

Learning, 2015. 
Jeff Madura. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

33 
Strategic human resource 

management      

 

Stamford ; : Cengage 

Learning, 2015. 
Jeffrey A. Mello. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

34 
Communication Mosaics : An 

Introduction to the Field of 

Communication     

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2014. 
Julia T. Wood. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

35 
Human Relations : Principles and 

Practices     

 

Ohio : Cengage 

Learning, 2012. 
Barry L. Reece. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

36 
Statistics for management and 

economics      

 

Australia ; United 

States : Cengage 

Learning, 2014. 

Gerald Keller. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

37 Principles of economics      

 

Mason, OH : South-

Western, Cengage 

Learning, 2012. 

N. Gregory Mankiw. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

38 
Image Processing, Analysis, and 

Machine Vision      

 

Stamford, CT : 

Cengage Learning, 

2015. 

Milan Sonka, Vaclav 

Hlavac, Roger Boyle. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

39 
Interpersonal Communication : 

Everyday Encounters     

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2013. 
Julia T. Wood. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

40 
Organizational Behavior : 

Managing People and Organizations     

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2014. 

Ricky W. Griffin, Gregogy 

Moorhead. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

41 Fundamentals of Management      

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2014. 
Ricky W. Griffin. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

42 
Understanding the theory and 

design of organization      

 

Mason : South-

Western Cengage 

Learning, 2010. 

Richard L. Daft. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

43 
Small Business Management : 

Launching and Growing 

Entrepreneurial Ventures     

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2014. 

Justin G. Longenecker, J. 

William Petty, Leslie E. 

Palich, Frank Hoy. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

44 
Understandable Statistics : 

Concepts and Methods     

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2015. 

Charles Henry Brase, 

Corrinne Pellillo Brase. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

45 
Auditing A Risk - Based Approach 

to Conducting a Quality Audit      

 

Mason, OH : Cengage 

Learning, 2014. 

Karla M. Jonhstone, Audrey 

A. Gramling, Larry E. 

Rittenberg. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

46 Cost Accounting Principles      

 

Canada : Cengage 

Learning, 2013. 

Cecily A. Raiborn, Michael 

R. Kinney. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

47 Computer concepts : Brief     

 

[Boston, MA] : Course 

Technology, 2012. 

June Jamrich Parsons, Dan 

Oja. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

48 
The Exploration of 

Macroeconomics      

 

Mason, Ohio : 

Cengage Learning, 

2011. 

Robert L. Sexton. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

49 The Exploration of Economics :      

 

Mason, Ohio : 

Cengage Learning, 

2011. 

Robert L. Sexton. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

50 
Conquering chemistry : Preliminary 

course     

 

Mason, Ohio : 

Cengage Learning, 

2004. 

Roland Smith. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

51 
Chemistry : For Engineering 

Students     

 

Singapore : Cengage 

Learing, 2015. 

Lawrence S. Brown, 

Thomas A. Holme. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

52 
Macroeconomics : A Chinese 

Perspective     

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2014. 
Li Xiaoxi. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

53 
Societies Networks, and Transitions 

: A Global History     

 

Boston : Cengage 

Learning, 2011. 
Craig A. Lockard. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

54 
Engineering Communication : A 

practical guide to workplace 

communications for engineers     

 

Mason, Ohio : 

Cengage Learning, 

2008. 

David Ingre. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

55 
Financial and Managerial 

Accounting Principles      

 

Mason, Ohio : 

Cengage Learning, 

2011. 

Marian Powers, Belverd E. 

Needles, Susan V. Crosson. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

56 Auditing Cases      

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2011. 
Knapp. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

57 
Managerial Accounting : The 

Cornerstone of Business Decisions     

 

Mason, Ohio : 

Cengage Learning, 

2012. 

Maryanne M. Mowen, Don 

R. Hansen, Dan L. Heitger. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

58 
Advanced Accounting : 

Consolidations, Parnerships, and 

Government Accounting     

 

Mason, Ohi : Cengage 

Learning, 2012. 

Paul M. Fischer, William 

James Taylor, Rita H. 

Cheng. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

59 
Understanding Computers : In a 

Changing Society     

 

Boston, Mass. : 

Cengage Learning, 

2011. 

Deborah Morley. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

60 Auditing and Assurance Services      

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2012. 

Larry E. Rittenberg ... [et 

al.]. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

61 
Principles of Managerial 

Accounting      

 

China : Cengage 

Learning, 2012. 

James M. Reeve, Carl S. 

Warren, Jonathan E. 

Duchac. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

62 
Essentials of Managerial 

Accounting      

 

Mason, Ohio : 

Cengage Learning, 

2010. 

Kurt Heisinger. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

63 A concise Introduction to Logic      

 

Andover : Cengage 

Learning, 2015. 
Patrick J. Hurley. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

64 Organization Theory and Design      

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2013. 
Richard L. Daft. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

65 Management : The new workplace     

 

Mason, OH : South-

Western, 2009. 

Richard L Daft, Dorothy 

Masic. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

66 
Managing for Quality and 

Perfomance Excelence      

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2014. 

James R. Evans, William 

M. Lindsay. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

67 
Business Marketing Management 

B2B      

 

Singapore : Cengage 

Learning, 2013. 
Michael D. Hutt. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

68 

Accounting : Question bank ; For 

exams in 2018     

 

London : ICAEW, 

2017. 

The institute of Charteres 

Accountants in England and 

Wales. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

69 

Accounting : Study manual ; For 

exams in 2018     

 

London : ICAEW, 

2017. 

The institute of Charteres 

Accountants in England and 

Wales. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

70 

Assurance : Question bank ; For 

exams in 2018     

 

London : ICAEW, 

2017. 

The institute of Charteres 

Accountants in England and 

Wales. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

71 

Assurance : Study manual ; For 

exams 2018     

 

London : ICAEW, 

2017. 

The institute of Charteres 

Accountants in England and 

Wales. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

72 

Law : Study manual ; For exams in 

2018     

 

London : ICAEW, 

2017. 

The institute of Charteres 

Accountants in England and 

Wales. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

73 

Law : Question bank ; For exam in 

2018     

 

London : ICAEW, 

2017. 

The institute of Charteres 

Accountants in England and 

Wales. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

74 

Principles of Taxation : Question 

bank ; For exams in 2018     

 

London : ICAEW, 

2017. 

The institute of Charteres 

Accountants in England and 

Wales. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

75 

Principles of Taxation : Study 

manual ; For exams in 2018     

 

London : ICAEW, 

2017. 

The institute of Charteres 

Accountants in England and 

Wales. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

76 

Business, Technology and Finance : 

Study manual ; For exams in 2018     

 

London : ICAEW, 

2017. 

The institute of Charteres 

Accountants in England and 

Wales. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

77 

Business, Technology and Finance : 

Question bank ; For exams in 2018     

 

London : ICAEW, 

2017. 

The institute of Charteres 

Accountants in England and 

Wales. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 



 
 

 

78 

Management Information : Study 

manual ; For exams in 2018    

 

London : ICAEW, 

2017. 

The institute of Charteres 

Accountants in England and 

Wales. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 

79 

Management Information : 

Question bank ; For exams in 2018     

 

London : ICAEW, 

2017. 

The institute of Charteres 

Accountants in England and 

Wales. 

4F Foreign Language 

Collection - 3rd Floor - 

HCMC Campus 


